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  NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN  ÂN HUYỆN TÂN CHÂU  TỈNH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

   m p  n –     t   p   n t  : Ông Trầ  Trọ   Hiếu 

        t  m n  n   n  

+    N u ễ  Thị Tha ; 

N hề   hiệp: C   bộ hưu trí; 

+ Ô   N u ễ  Vă  Th ;  

N hề   hiệp: Gi o viê ; 

Chức vụ: Gi m đ c Tru   tâm  i o dục thườ   xu ê  hu ệ  Tâ  Châu, 

tỉ h Tâ  Ni h. 

-                 : Ông N ô Qu c Việt – Thư ký T a     hâ  dân hu ệ  

Tâ  Châu  tỉ h Tâ  Ni h  

-                  m s                                     Ninh tham 

gia phiên      Ông Trầ  Mi h Đức –  i m s t viê   

 

Trong n    16 tháng 9  ăm 2021 t i trụ s  Tòa án nhân dân hu ệ  Tâ  Châu  

tỉ h Tâ  Ni h  x t x  s  th m kín vụ    h  h s  s  th m thụ  ý s : 39/2021/TLST-

HS ngày 31 tháng 5  ăm 2021 theo Qu ết đị h đưa vụ    ra x t x  s : 

57/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 7  ăm 2021 đ i v i bị c o: 

Trầ  Đ  h Tiên T si h  ăm: 1993 t i:  tỉ h Tâ  Ni h; N i đă   ký  hâ  kh u 

thườ   trú v  cư trú hiệ   a : ấp Hội Th  xã Tâ  H  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  

Ninh. N hề   hiệp: L m mư  ; Tr  h độ học vấ : 09/12; Qu c tịch: Việt Nam; 

Dâ  tộc:  i h; Tôn giáo: Không có; con ông Trầ  Đ  h T  si h  ăm 1947 và bà 

N u ễ  Thị Ti   si h  ăm 1956 (Đã chết); Vợ  co : Chưa có; Tiề  s :  hó   có  

Tiề    :  hô   có   

Nhân thân: Ngày 21-4-2009  bị Cô   a  xã Tâ  H  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  

Ninh x  ph t 1 000 000 đồ   về h  h vi “Trộm cắp t i s  ”  N    26-11-2010  bị 

T a     hâ  dâ  tỉ h Tâ  Ni h x  ph t 06 th    tù về tội “Trộm cắp t i s  ”       

24-01-2011, chấp hành xong hì h ph t t i Tr i t m  iam Cô   a  tỉ h Tâ  Ni h  

Ngày 22-02-2017  bị T a     hâ  dâ  quậ  Tâ  Phú  th  h ph  Hồ Chí Mi h x  

ph t 01  ăm tù về tội “Trộm cắp t i s  ”       12-6-2017  chấp h  h xo      phí  

ngày 01-12-2017  chấp h  h xo   h  h ph t tù t i tr i  iam A  Phư c  tỉ h    h 
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Dư     đã được xóa    tích   ị cáo đa   bị  p dụ   biệ  ph p   ă  chặ  cấm đi 

khỏi   i cư trú đế       15-5-2021 – bị c o t i   o i có mặt t i phiê  t a  

Bị  ạ    

Hồ Thị   sinh ngày 09-10-2005. Địa chỉ: ấp Hội Th  xã Tâ  H  hu ệ  Tâ  

Châu  tỉ h Tâ  Ni h – có mặt  

Ngườ  bảo vệ quyền và lợ  í    ợp p  p     bị  ạ   

Bà N u ễ  Thị S   Tr – Trợ  iúp viê  ph p  ý của Tru   tâm trợ  iúp 

ph p  ý Nh   ư c tỉ h Tâ  Ni h – có mặt  

Ngườ  đạ    ện  ợp p  p     bị  ạ :  

Bà Trầ  Thị U  si h  ăm 1977. 

Địa chỉ: ấp Hội Th  xã Tâ  H  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  Ni h – có mặt  

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các t i  iệu có tro   hồ s  vụ    v  diễ  biế  t i phiê  t a   ội du   

vụ    được tóm tắt  hư sau: 

 ho    th    11-2020, Trầ  Đ  h Tiên T v  Hồ Thị  , sinh ngày 09-10-

2005 que  biết  hau v      si h t  h c m  êu thư      ho    22  iờ      07-

01-2021, Trầ  Đ  h Tiên T đế   h  của B   ấp Hội Th  xã Tâ  H  hu ệ  Tâ  

Châu đ  ch i  Do có một m  h B    h   ê  B và T  ằm chu   võ    ói chu ệ  

v  hô   hau  sau đó B rủ T vào trong phòng thì T đồ   ý c  hai đi v o ph    

  ủ  h  của B tiếp tục ôm hô   hau  Lúc      T t  c i quầ  của m  h ra  B cũ   

t  c i quầ  của m  h rồi c  hai cù   qua  hệ t  h dục  qua  hệ xo   th  c  hai 

mặc quầ   o   i v   ằm ôm hô   hau đế  kho    23  iờ cù        th  T ra về   

Đế  kho    12  iờ      12-01-2021, T tiếp tục đế   h  của B ch i v   ằm 

võ   bê    o i sâ   ói chu ệ  v i B v  ch i Game trê  điệ  tho i  ê    ủ 

quên. Đế  kho    16  iờ cù         T đi vô ph      ủ của B đ   ấ  điệ  tho i 

di độ   đa   x c pi  về đi   m   úc     B đi theo  ê  T và B hô   hau  do biết 

có   ười    h   ê  T và B khô   qua  hệ t  h dục v i  hau  Nh   thấ  T và B 

vô ph      ủ  ê  Hồ Vă  Đ  si h  ăm 1962 (   ô   của B) v o ki m tra thấ  T 

  tro   ph     ê  ch i T  hai   ười c i vã  hau  T  ê  xe bỏ về  Sau khi ô   Hồ 

Vă  T  si h  ăm 1985 v  b  Trầ  Thị U  si h  ăm 1988 (   cha mẹ ruột của B) 

đi   m về th  ô   Đ k    i cho ô   T và bà U nghe, bà U hỏi th  B thừa  hậ  đã 

01  ầ  qua  hệ t  h dục v i T vào ngày 07-01-2021. Ngày 13-01-2021, bà U làm 

đ   t  c o h  h vi của T đế  c  qua  Cô   a  xã Tâ  H  hu ệ  Tâ  Châu tỉ h 

Tây Ninh. 

 ết  uậ   i m đị h ph p   về t  h dục s  03/2021/TD       18-01-2021 

của Tru   tâm ph p   tỉ h Tâ  Ni h  kết  uậ  đ i v i Hồ Thị B: Màng trinh 

r ch cũ vị trí 1  iờ  3  iờ  6  iờ  9  iờ; hiệ  t i khô   ph t hiệ  có thai   

 ết qu  x t   hiệm kh    th  kh    HIV, ngày 31-3-2021 của Tru   tâm 

  tế hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  Ni h đ i v i Trầ  Đ  h Tiên T  kết  uậ : Âm 

tính. 
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Vật chứ   thu  iữ:  hô   có  

Về tr ch  hiệm dâ  s :    Trầ  Thị U khô    êu cầu T ph i bồi thườ    

T i b   c o tr    s  05/CT-VKSTC      31-5-2021 của Việ  ki m s t 

 hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  Ni h đã tru  t  bị c o Trầ  Đ  h Tiên T  về 

tội “Giao cấu v i   ười từ đủ 13 tuổi đế  dư i 16 tuổi”  tội ph m v  h  h ph t 

được qu  đị h t i kho   1 Điều 145  ộ  uật h  h s     

Tro   phầ  tra h  uậ   Đ i diệ  Việ  ki m s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, 

tỉ h Tâ  Ni h th c h  h qu ề  cô   t   iữ   u ê  c o tr    đ i v i bị c o và 

phâ  tích  đ  h  i   hâ  thâ  bị c o  t  h tiết tă    ặ    c c t  h tiết  i m  hẹ 

tr ch  hiệm h  h s  đ i v i bị c o, đề   hị Hội đồ   x t x  tu ê  b :  

* Về t     n    

- Bị c o Trầ  Đ  h Tiên T ph m tội “Giao cấu v i   ười từ đủ 13 tuổi đế  

dư i 16 tuổi” được qu  đị h t i kho   1 Điều 145  ộ  uật h  h s     

* Về  ìn  p ạt:   

Că  cứ kho   1 Điều 145  ộ  uật h  h s ; đi m b, s kho   1 Điều 51, 38 

 ộ  uật h  h s : 

X  ph t bị c o Trầ  Đ  h Tiên T từ 18 (Mười t m) đế  24 (Hai mư i b   ) 

tháng tù. 

* Về b ện p  p tư p  p  Không có. 

* Về tr    n  ệm   n sự  Ghi  hậ  cháu Hồ Thị   v   ia đ  h đã  hậ  s  

tiền 10 000 000 đồ      tiề  bồi thườ   tổ  thất ti h thầ  của bị c o Trầ  Đ  h 

Tiên T v  khô    êu cầu    thêm.  

Bị c o khô   tra h  uậ   

Ngườ  bảo vệ quyền, lợ  í    ợp p  p     bị  ạ  trìn  bày ý k ến: Đồ   ý 

v i ý kiế   i m s t viê  Đ i diệ  Việ   i m s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h 

Tây Ninh về tội da h  p dụ   đ i v i bị c o  Hành vi của bị c o      u  hi m 

cho xã hội  xâm h i đế  sức khỏe  da h d    hâ  ph m của trẻ em  hậu qu  t c 

độ   đế  tâm si h  ý của ch u B  ê  cầ  có mức h  h ph t tư    xứ   đ i v i 

bị c o  Tu   hiê   trư c khi phiê  t a x t x     ười đ i diệ  hợp ph p của bị h i 

đã có Đ   xi   i m  hẹ h  h ph t, t i phiê  t a x t x    ười đ i diệ  hợp ph p 

của bị h i có ý kiế  tha thiết xi   i m  hẹ h  h ph t cho bị c o  bị c o cũ   có 

th i độ ă   ă   h i c i  ê  đề   hị Hội đồ   x t x  xem x t  p dụ   khu   hình 

ph t  hẹ h   so v i đề   hị của đ i diệ  Việ  ki m s t cho bị c o  Về tr ch 

 hiệm dâ  s ,  ia đ  h bị c o   ia đ  h bị h i đã thỏa thuậ  xo   khô    êu cầu 

 i i qu ết thêm đề   hị  hi  hậ .    

 ị c o Trầ  Đ  h Tiên T trình bày lời  ói sau cù  : Xin h  h ph t thấp  hất 

đ  bị c o s m về v i  ia đ  h  xã hội tr  th  h   ười t t  có ích. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trê  c  s   ội du   vụ     că  cứ v o c c t i  iệu tro   hồ s  vụ    đã 

được tra h tụ   t i phiê  t a  Hội đồ   x t x   hậ  đị h  hư sau: 
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[1] Về h  h vi  qu ết đị h t  tụ   của C  qua  điều tra Cô   a  hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ  Ni h  Điều tra viê   Việ  ki m s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu  

tỉ h Tâ  Ni h   i m s t viê  tro   qu  tr  h điều tra  tru  t  đã th c hiệ  đú   

về th m qu ề   tr  h t   thủ tục qu  đị h của  ộ  uật T  tụ   h  h s   Qu  tr  h 

điều tra v  t i phiê  tòa, bị c o  bị h i    ười tham  ia t  tụ      ười b o vệ 

qu ề   ợi ích hợp ph p cho bị h i khô   có ý kiế  hoặc khiếu   i về h  h vi  

qu ết đị h của C  qua  T h  h t  tụ      ười T h  h t  tụ    Do đó  c c h  h 

vi  qu ết đị h t  tụ   của C  qua  T h  h t  tụ      ười T h  h t  tụ   đã th c 

hiệ  đều hợp ph p   

[2] Về h  h vi ph m tội của bị c o:  

Tro   qu  tr  h điều tra tru  t   c  qua  điều tra Cô   a   Việ  ki m s t 

 hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  Ni h x c đị h vào ngày 07-01-2021  t i ấp 

Hội Th  xã Tâ  H  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  Ni h  Trầ  Đ  h Tiên T      ười 

đủ 18 tuổi đã th c hiệ  h  h vi  iao cấu v i Hồ Thị   (sinh ngày 09-10-2005) là 

  ười từ đủ 13 tuổi đế  dư i 16 tuổi  Đ i v i h  h vi bị c o T v  bị h i B ôm 

hôn nhau vào ngày 12-01-2021 t i  h  bị h i B  hư   C  qua  điều tra không 

tru  t  h  h vi của bị c o T, Hội đồ   x t x  x t thấ  că  cứ c c t i  iệu có 

tro   hồ s  v  t i phiê  t a  bị c o T  bị h i B trình bày vào ngày 12-01-2021 

khi tro   ph      ủ  bị c o Trầ  Đ  h Tiên T v  bị h i Hồ Thị   đã ôm hô  

 hư   do bị h i B lo sợ   ười tro    ia đ  h ph t hiệ   ê  bị c o T không có 

th c hiệ  h  h vi  iao cấu hoặc dâm ô đ i v i bị h i B trong ngày 12-01-2021. 

X t thấ   ời khai của bị c o  bị h i    ười   m chứ   v  kết qu  tra h tụ   t i 

phiê  t a    phù hợp v i kết qu  c c  ời khai thu thập t i C  qua  điều tra  biên 

b   kh m   hiệm hiệ  trườ    kết  uậ   i m đị h v  c c t i  iệu kh c có tro   

hồ s  vụ    đã th  hiệ  rõ h  h vi ph m tội của bị c o  Do đó, Hội đồ   x t x  

có đủ c  s  x c đị h bị cáo Trầ  Đ  h Tiên T ph m tội “Giao cấu v i   ười từ 

đủ 13 tuổi đế  dư i 16 tuổi” theo qu  đị h t i kho   1 Điều 145  ộ  uật h  h s  

 hư c o tr    của Việ   i m s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tâ  Ni h truy 

t     có că  cứ  đú     ười  đú   tội  đú   ph p  uật. 

[3] H  h vi của bị cáo      u  hi m cho xã hội  tr c tiếp xâm ph m đế  s  

ph t tri   b  h thườ   về th  chất v  tâm si h  ý,   h hư    đế  da h d    hâ  

ph m của bị h i   â  dư  uậ  xấu tro   quầ  chú    hâ  dâ   ê  ph i chịu tr ch 

 hiệm h  h s    

[4] Hội đồ   x t x  xét thấ  khi qu ết đị h h  h ph t cầ  xem x t  hâ  

thâ   c c t  h tiết  i m  hẹ  tă    ặ   tr ch  hiệm h  h s  cho bị c o  hư sau:  

[4.1] T  h tiết  i m  hẹ:  

 ị c o Trầ  Đ  h Tiên T t    u ệ  bồi thườ   tổ  thất ti h thầ  đ i v i 

cháu B s  tiề  10 000 000 (Mười triệu) đồ  ; th  h kh   khai b o  ă   ă  h i 

c i được qu  đị h t i đi m b, s  kho   1  Điều 51  ộ  uật h  h s   Trong quá 

tr  h điều tra v  t i phiê  t a  N ười đ i diệ  hợp ph p của bị h i có Đ   xin 

 i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s , tr  h b   hiệ   a  sức khỏe v  tâm  ý của ch u 

Hồ Thị  đã ổ  đị h, tiếp tục tha thiết xi   i m  hẹ h  h ph t cho bị c o; bị c o 
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có cha      ười có cô   c ch m     ê  cầ   p dụ   thêm t  h tiết  i m  hẹ qu  

đị h t i  ho   2 Điều 51  ộ  uật h  h s    

[4.2] T  h tiết tă    ặ  :  ị c o không có như   có  hâ  thâ  xấu    

[5] Qua đề   hị của đ i diệ  Việ   i m s t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h 

Tây Ninh, ý kiế  N ười b o vệ qu ề  và  ợi ích hợp ph p cho bị h i về tội da h  

t  h tiết tă    ặ     i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  đ i v i bị c o    phù hợp v i 

 hậ  đị h của Hội đồ   x t x   Do đó, Hội đồ   x t x  x t thấ  cầ  có mức 

h  h ph t tư    xứ   v i h  h vi ph m tội của bị c o đ  có t c dụ   ră  đe  

ph      ừa tội ph m hiệ   a      

[6]  iệ  ph p tư ph p: Trong qu  tr  h  i i qu ết  t i phiê  t a  N ười đ i 

diệ  hợp ph p của bị h i  bị c o tr  h b   thỏa thuậ  th     hất mức bồi thườ   

là 10.000.000 (Mười triệu) đồ    đã  hậ  xo    ê  khô    êu cầu bồi thườ   

thêm cầ   hi  hậ   

[7] Về    phí:  ị cáo Trầ  Đ  h Tiên T ph i chịu    phí h  h s  s  th m là 

200 000 đồ   theo qu  đị h c c Điều 135  136 của  ộ  uật T  tụ   h  h s  v  

N hị qu ết 326/2016/U TVQH14 của Ủ  ba  Thườ   vụ Qu c hội về mức thu  

miễ    i m  thu   ộp  qu    ý v  s  dụ      phí v   ệ phí t a   . 

V  c c    trê   

 UY T ĐỊNH: 

1. Că  cứ v o kho   1 Điều 145; đi m b, s kho   1, kho   2 Điều 51; Điều 

38 của  ộ  uật H  h s :  

X  ph t bị c o Trầ  Đ  h Tiên T 01 (Một)  ăm 03 (ba) tháng tù về tội 

“Giao cấu v i   ười từ đủ 13 tuổi đế  dư i 16 tuổi”. Thời h   chấp h  h h  h 

ph t tù tí h từ      bắt bị c o đi chấp h  h. 

2. Về x   ý vật chứ  : Không có. 

3. Về    phí: Că  cứ v o Điều 135  136 của  ộ  uật T  tụ   h  h s ; N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14      30/12/2016 của Ủ  ba  Thườ   vụ Qu c 

hội về mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu    ý v  s  dụ      phí   ệ phí T a   : 

 ị c o Trầ  Đ  h Tiên T ph i  ộp 200 000 (Hai trăm   h  ) đồ   tiề     phí 

h  h s  s  th m  

4. Trườ   hợp b       qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h t i Điều 2 

Luật Thi h  h    dâ  s  th    ười được thi h  h    dâ  s     ười ph i thi h  h 

   dâ  s  có qu ề  tho  thuậ  thi h  h     qu ề   êu cầu thi h  h     t    u ệ  

thi h  h    hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c Điều 6  7 v  9 

Luật Thi h  h á  dâ  s ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  theo qu  đị h t i 

Điều 30 Luật Thi h  h    dâ  s    

5. Về qu ề  kh    c o:   o cho bị c o   hữ     ười tham  ia t  tụ   biết 

có qu ề  kh    c o  ê  T a     hâ  dâ  tỉ h Tâ  Ni h tro   thời h   15      

k  từ      tu ê    ./.  

 



6 

 

Nơi nhận: 

- Phòng KTNV. TAT; 

- Ph    PV 06 Cô   a  tỉ h Tâ  Ni h; 

- S  Tư ph p tỉ h Tâ  Ni h; 

- Công an hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tây Ninh; 

- VKSND hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tây Ninh; 

- C  qua  THA ph t tù; 

- Chi cục THADS hu ệ  Tâ  Châu  tỉ h Tây Ninh; 

- UBND xã, thị trấ    i bị c o cư trú; 

-  ị c o; 

- Nhữ     ười tham  ia t  tụ  ; 

- Hồ s ; 

- Lưu /  (Hi) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

Trần Trọng Hiếu  

 


